
C ách áp dụng U nicode trên m áy điện toán vớ i V P S K eys 4.2  

 để viết và đọc V iệt ngữ  

  

T iếp theo  bài trư ớc, chúng tôi xin đư ợ c cập nhật hóa bài này vớ i m ục đích chia sẻ cùng bạn 
đọc cách sử  dụng U nicode trên  hệ thống m áy đ iện toán vớ i khóa m ớ i do V P S  vừ a soạn 
thảo. K hóa V P S  4.2 m ớ i này giúp qúy bạn nào còn dùng hệ thống sử  dụng nhu liệu  đ iều 
hành Window s 95 cũng ứ ng dụng đư ợc dễ dàng. 

 V P S  K ey 4.2 qúy vị có thể lấy xuống (D ow n load) m iễn phí theo địa chỉ W eb site  của H ội 
C huyên G ia V N  qua địa chỉ:  http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22 

 

S au khi vào trang W eb này qúy vị lần lư ợt theo các trình tự  sau: 

P H Ầ N  A .- (D o w nload nhu liệu) 

1.      Click vào VPSKeys - 
Vietnamese Keyboard Driver for Windows 3.1/95/98/ME/2000/NT/XP  

http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22
http://www.vps.org/article.php3?id_article=78


  
  

2.      K ế đó C lick VpsKeys 4.2 rc2  Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98, ME, NT4, Win2000 and Win XP  

3.      K hung F ile dow nload (F ile dow nload w indow ) hiện ra và quý vị chọn Save this 
program to disk. Click OK.  

  

http://www.vps.org/article.php3?id_article=56


4.      Khung Save as hiện ra và quý vị chọn nơ i quý vị m uốn save vpskeys 4.2 và click 
Save. F ile này sẽ đư ợc save vào nơ i chốn quý vị m uốn, sau khi save xong,  
Download complete, Click OK. 

P H Ầ N  B .- (Setup) 

 Q u ý vị trở lại ngăn chứ a V psW ins42_rc2 và C lick vào icon setup Vpskeys42, hoặc 
bằng   cách Click vào nút Start của  hệ thống vận hành W indow s trên m onitor của 
quý vị, chỉ m ũi tên (cursor) vào chữ  Run, khung Run hiện ra và quý vị m ở nhu liệu 
V psW in42_rc2 nơ i đã đư ợc lư u trữ xong C lick OK.  

* (Click Start, point to Run, then run the VpsWin42_rc2) 

 Q ú y vị theo trình tự  hư ớ ng dẫn trên m onitor để đặt nhu liệu cho khóa m ở V P S 4.2 
vào m áy co m puter của quý vị. 

Icon V P S K eys 4.2 sẽ xuất hiện trên m ặt m onitor của com puter và từ đây quý vị có 
thể khở i động nhu liện V P S K eys 4.2 –  R C 2 bằng cách C lick hai lần vào icon này.  

Sau khi C lick hai lần vào icon V P S keys 4.2 H uy hiệu H C G V N  hiện ra chính giữ a 
monitor  trong vài giây và biến đi như  hình dư ớ i đây. N hu liệu đã sẵn sàng theo 
m ệnh lệnh của quý vị để xử  dụng trong các bản văn V iệt ngữ .  

 

M uốn thay đổi cách sắp xếp hay các m ệnh lệnh của nhu liệu V P S K eys 4.2, quý vị 
C lick vào icon V P S K eys 4.2 nhỏ ở phía dư ớ i góc phải của m onitor và thay đổi tùy 
theo nhu cầu của qúy vị. (X in đối chiếu chứ c năng và cách thay đổ i m ệnh lệnh vớ i 
các hình dư ớ i đây). 

 



 

 

  

V IẾ T  FONT UNICODE trong WORD:  

 S au khi đã đặt V P S K eys 4.2 vào com puter của quý vị, m uốn viết các bản văn hoặc 
em ail tiếng V iệt đư ợc thự c hiện bằng font U nicode trong W O R D   qú y vị theo các 
trình tự  sau:  
  
1.- C lick vào vpskeys 4.2 phía dư ớ i góc phải của m o nitor.  
2.- C lick vào K ỹ thuật. 



3.- C lick vào dấu m ũi tên của khung S ử a b ản g m ã  và chọn Unicode. B ảng xác nhận 
thay đổi bảng m ã hiện ra, C lick T h ay đ ổi. K hung bảng m ã biến đi và trên khung 
VPSKeys 4.2, Click OK. 

G iờ  đây quý vị có thể đánh tiếng V iệt dư ớ i dạng U nicode bằng các kiểu chữ  (fonts) sau: A rial, 
C ourier N ew , T ahom a, T im es N ew s R om an, V erdana là các font U nicode m à chúng ta có thể 
đọc và viết tiếng V iệt rất chuẩn xác. 
  
Đ ọc và viết em ail tiến g V iệt  dư ớ i dạn g U n icode 
  
T ư ơ ng tự  m ột số em ail nhận đư ợc dư ớ i dạng V N I hoặc V P S ... m à quý vị không thể đọc ngay 
đư ợc vì có nhữ ng ký hiệu cũng như  nhiều dấu hiệu vô nghĩa m à bản văn này đã do ngư ờ i gử i 
copy và paste đính kèm  trong em ail. K hi nhận đư ợ c em ail đư ợc viết dư ớ i dạng U nicode quý vị 
sẽ thấy có nhữ ng ô vuông xen kẽ vào hàng chữ  và cũng chẳng đọc đư ợc luôn. Q úy vị lần lư ợt 
thự c hành theo các giai đoạn sau: 
  
1.- C họn em ail bằng cách highlight bản văn, C opy và P aste vào W ord là quý vị có thể đọc ngay 
bản văn bằng tiếng V iệt dư ới dạng U nicode m ột cách thoải m ái :-) 
  
V iết và gử i em ail dư ớ i dạng U nicode qua O utlook E xpress, M icrosoft O utlook, Y ahoo.m ail, 
Hotmail: 
  
*** T rình tự  dư ới đây cần phải làm  theo trư ớc khi xử  dụng viết em ail bằng U nicode. 
  
1.- C lick vào vpskeys 4.2 phía dư ớ i góc phải của m o nitor. 
2.- Click vào nút K ỹ thuật. 
3.- C lick vào dấu m ũi tên của khung S ử a bảng m ã và chọn U nicode. B ảng xác nhận thay đổ i 
bảng m ã hiện ra, C lick T hay đổ i. K hung bảng m ã biến đi và trên khung V P S K eys 4.2 C lick O K .  
  
a) G ử i m ail qu a O u tlook E xpress và M icrosoft O u tlook: 
  
T rư ớ c khi đánh thư  gử i đi hoặc trả lờ i thư  qúy vị cần soát lại phần như  trình tự  sau:  

 C lick vào F orm at, nút thứ  5 ở hàng m ệnh lệnh đầu trang và chọn H T M L . 
 C họn m ột trong các U nicode fonts (A rial, C ourier N ew , T ahom a, T im es 

New Roman)  
 T hô ng thư ờ ng T im es N ew  R o m an đư ợc thông dụng hơ n cả. C họn cỡ chữ  (size). 
Q ú y vị có thể chọn m àu cho nền (background) và m àu cho chữ  tùy theo sở thích. 
S au khi viết xong em ail và C lick send để gử i đi sẽ có m ột khung xác nhận gử i đi như  hình dư ớ i: 
  



  
  
   
Q ú y vị C lick vào nút Send As Is. T hư  của qúy vị đã đư ợc gử i đi dư ớ i dạng U nicode. 
  
b) G ử i m ail qu a Y ah oo!m ail: 
T ro ng Y ahoo m ail quý vị m ở trang viết thư  ra và C lick vào hàng chữ  S w itch to Form atted 
V ersion để chuyển sang S w itch to P lainV ersio n như  hình dư ớ i đây: 
  

  
  

  
Q ú y vị đánh thư  bằng tiếng V iệt theo khóa V P S  hoặc V N I tùy thói quen của m ình. X ong, qúy vị 
có thể đổi kểu chữ  (font), m àu hoặc thêm  nền cho bài viết của qúy vị tùy theo ý thích. T ớ i đây 



qúy vị có thể bấm  send để gử i đi đư ợc rồi đấy và yên trí là ngư ờ i nhận sẽ đọc đư ợc tìếng V iệt 
chứ  không phải tiếng... L èo đâu m à sợ. 
  
c) G ử i m ail qu a H otm ail: 
  
T ro ng H otm ail.co m  qúy vị có sẵn cách sắp đặt cho việc đánh thư  và gử i đi dư ớ i dạng U nicode. 
Q uý vị chỉ việc chọn kiểu chữ  thuộc dạng U nicode và cỡ chữ  (size) theo ý m uốn. Đ ánh xong thư  
quý vị chỉ cần C lick S end. T hư  của qúy vị sẽ đến m áy ngư ờ i nhận dư ớ i dạng U nicode bằng tiếng 
V iệt. 
  

  
  
  
Đ ư a bài lên  n et dư ới dạn g U n icode: 
  
C ách đánh các văn kiện, bài vở để đư a lên net bằng tiếng V iệt dư ớ i dạng U nicode. Trong giai 
đo ạn đánh bài y như  cách đánh bài ở trên; nghĩa là qúy vị phải đổ i khoá nhu liệu V P S  sang 
U nicode và dùng nhữ ng U nicode font như  thư ờng lệ. X ong quý vị đư a lên net theo trình tự  qúy 
vị thư ờ ng dùng. 
  
   
T R Ở  L Ạ I C Á C H  Đ Á N H  B ÌN H  T H Ư Ờ N G : 
  
Q u ý vị chỉ cần C lick vào Icon V P S K eys phía dư ớ i góc phải của m onitor và C lick vào nút N gư ng 
(m ột trong 4 nút phía dư ớ i của khung V P S K E Y S  4.2) 
  
  



X in  L ư u  ý:  
  
V ớ i khóa VpsWin42-rc2  này quý vị có thể sử  dụng vớ i nhữ ng m áy có hệ thống đìều hành 
Windows 95 vớ i điều  k iện quý vị chỉ cần dow nload nhữ ng kiểu chữ  U nicode (U nicode fonts) 
cũng trong trang nhà của V P S . 
  
Unicode fonts for Windows 

  
*** V ớ i phần kiến thứ c và kinh nghiệm  hạn hẹp trên, chúng tôi m ong đư ợc đóng góp vào việc 
tìm  hiểu và áp dụng các kỹ thuật m ớ i trong lãnh vự c điện toán (com puting) để trao đổi, học hỏ i 
cùng đóng góp m ột phần vào lợ i ích cho C ộng đồng chúng ta. C hắc chắn sẽ  cò n nhiều thiếu xót 
và khuyết điểm , m ong quý vị chỉ giáo và trao đổi trong tinh thần hư ớ ng thư ợ ng. 
  
Source:  H ồ n V iệt U K  

http://www.vps.org/article.php3?id_article=80

